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Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên tức là 

1. một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên, 

2. ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên, 

3. hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng câu sanh duyên;

Trong sát na tái tục : 

4. một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên, 

5. ba uẩn trợ một uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên, 

6. hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên, 

7. danh uẩn trợ ý vật bằng câu sanh duyên, 

8. ý vật trợ cho danh uẩn bằng câu sanh duyên;

9. một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên, 

10. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên, 

11. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên; 

12. các đại hiển trợ sắc tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh bằng câu sanh duyên;



Đối với sắc Ngoại :

13. một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên, 

14. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên; 

15. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên,

16. các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên;

Đối với sắc Vật thực :

17. một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên, 

18. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên, 

19. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên, 

20. các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên;

Đối với sắc Qúy tiết : 

21.một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên, 

22. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên, 

23. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên, 

24. các đại hiển trợ sắc y sinh bằng câu sanh duyên;

Đối với sắc loài Vô tưởng : 

25.một đại hiển trợ ba đại hiển bằng câu sanh duyên,

26. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng câu sanh duyên, 

27. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng câu sanh duyên, 

28. các đại hiển trợ sắc nghiệp, sắc y sinh bằng câu sanh duyên. 


